NỘI DUNG KIẾN THỨC 

I.  Khái niệm: Thơ lục bát
Vị trí của thơ lục bát trong văn học Việt Nam
Lục bát là thể thơ độc đáo của văn học Việt Nam, rất thông dụng trong văn chương và trong đời sống. Đây là thể thơ được dùng chủ yếu trong ca dao, dân ca.
Luật thơ lục bát
Về số lượng, cấu tạo: Mỗi bài thơ lục bát gồm một hoặc nhiều các cặp câu nối nhau. Mỗi cặp lục bát được tạo nên bởi một câu sáu tiếng và một câu tám tiếng sắp xếp theo mô hình: B (bằng); T (trắc); V (vần); chưa tính đến các dạng biến thể và ngoại lệ.
Về vần: Trong một cặp, tiếng thứ sáu của câu lục hiệp vần với tiếng thứ sáu của câu bát. Giữa hai cặp câu liền nhau, tiếng thứ tám của câu (cặp trên) hiệp vần với tiếng thứ sáu của câu lục (cặp dưới). Cách hiệp vần này giúp cho thơ lục bát có thể có dung lượng rất dài (“Truyện Kiều” gồm 1627 cặp câu lục bát).
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Ghi chú: Các tiếng có thanh huyền và thanh ngang (không dấu) gọi là tiếng bằng (kí hiệu là B); các tiếng có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng là tiếng trắc (kí hiệu là T); vần kí hiệu là V.
Về thanh điệu: Các tiếng ở vị trí 1,3,5,7 không bắt buộc theo luật bằng trắc – trong bảng đánh dấu (-). Tiếng thứ hai thường là thanh bằng. Tiếng thứ tư thường là thanh trắc (nhưng có khi ngoại lệ tiếng thứ hai là thanh trắc thì tiếng thứ tư sẽ đổi thành thanh bằng). Trong câu 8, nếu tiếng thứ sáu là thanh ngang (bổng) thì tiếng thứ tám phải là thanh huyền (trầm). Ngược lại cũng vậy.
Về nhịp: Thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn, ít khi ngắt nhịp lẻ.
Một số biểu hiện biến thể trong thơ lục bát
Số chữ ở dòng lục hoặc dòng bát có thể tăng lên hoặc giảm xuống.
Vần ở câu bát có thể xuất hiện tại tiếng thứ tư (khi ấy, tiếng thứ tư mang thanh bằng, tiếng thứ sáu phải mang thanh trắc).
Tiếng chứa vần có thể mang thanh trắc…
*Một số lưu ý khi tập làm thơ lục bát
- Về nội dung, đề tài: Nên chọn những đề tài quen thuộc, gần gũi với cuộc sống đời thường: tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình thầy trò, tình yêu quê hương đất nước,… Qua đó phải bộc lộ được thái độ, cảm xúc.
- Về hình thức: 
+ Chú ý đảm bảo luật bằng trắc, cách gieo vần, thanh điệu, ngắt nhịp. Phải biết phối hợp giữa việc hiệp vần với nội dung được biểu đạt, tránh tình trạng được ý thiếu vần hoặc gieo vần đúng thì lại tối nghĩa.
+ Cách biểu lộ tình cảm trong thơ lục bát (cũng như ở các thể thơ khác) phải kín đáo, tế nhị. Không nên dùng cách nói quá thô thiển, sỗ sàng. Muốn thơ lục bát hay, vượt qua trình độ “vè” thì câu thơ phải có hồn, có cảm xúc.
-Về nghệ thuật làm thơ lục bát, chú ý sử dụng các từ ngữ gợi hình, gợi cảm (từ láy); các biện pháp nghệ thuật quen thuộc (so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ,…).
                       BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1: Tiếng gồm những phần nào?
A. Phụ âm đầu, vần, thanh điệu
B. Phụ âm đầu, phụ âm cuối, phụ âm giữa
C. Vần, thanh điệu, phụ âm cuối
D. Phụ âm đầu, phụ âm cuối
Câu 2: Theo truyền thống, thanh bằng (B) được hiểu là những thanh nào?
A. Ngang, huyền
B. Ngang, huyền, sắc
C. Huyền, sắc, ngã
D. Huyền, ngã, hỏi
Câu 3: Liệt kê những thanh trắc (T)?
A. Sắc, nặng, hỏi, ngã
B. Ngang, huyền, sắc
C. Nặng, hỏi, ngã
D. Nặng, hỏi, sắc
Câu 4: Thể thơ nào sau đây không thuộc các thể thơ dân tộc?
A. Lục bát
B. Song thất lục bát
C. Hát nói
D. Kịch nói
Câu 5: Những đặc điểm nào sau đây không phải của thơ lục bát (thể sáu - tám)?
A. Số tiếng: Mỗi cặp lục bát gồm hai dòng: dòng lục (6 tiếng), dòng bát (8 tiếng)
B. Vần lưng hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng và giữa tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục
C. Nhịp chẵn dựa vào tiếng có thanh không đổi (tức các tiếng 2, 4 6): 2-2-2
D. Nhịp lẻ 2/3
Câu 6: Thể thơ song thất lục bát không có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhịp 4/3
B. Số tiếng: cặp song thất (7 tiếng) và cặp lục bát (6 – 8 tiếng) luân phiên kế tiếp nhau trong toàn bài.
C. Vần: gieo vần lưng  ở mỗi cặp; cặp song thất có vần trắc, cặp lục bát có vần bằng. Giữa cặp song thất và cặp lục bát có vần liền.  
D. Nhịp: 3 - 4 ở hai câu thất và 2 – 2 – 2 ở cặp lục bát.

Câu 7: Cặp câu thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng?
A.1 dòng 6 tiếng , 1 dòng 8 tiếng luân phiên.
B.1 dòng 5 tiếng , 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
C.1 dòng  4 tiếng , 1 dòng 6 tiếng luân phiên.
D.1 dòng 6 tiếng , 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
Câu 8: Tiếng bằng là tiếng:
a. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là B.
b. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là T.
c. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B.
d. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu T.
Câu 9: Tiếng trắc là tiếng:
a. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là B.
b. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là T.
c. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B.
d. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu T.
Câu 10: Ý kiến nào sau đây đúng với thể thơ lục bát:
a. Tiếng thứ 6 của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ 6 của dòng bát.
b. Tiếng thứ 8 của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ 6 của dòng tiếp theo.
c. Cả hai 
Câu 11: Luật bằng, trắc trong thơ lục bát là:
A.  Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, T, B, B).
B.  Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, T, B, T).
C.  Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (T, T, B, B).
C.  Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, B, T, T).
Câu 12: Cách ngắt nhịp phổ biến trong thơ lục bát là:
A. Chủ yếu là nhịp chẵn: nhịp 2/2/2, 2/4, 4/2, 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2.
B. Chủ yếu là nhịp lẻ 3/3, 3/1/2/2.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng.
D. Cả hai đáp án trên đều sai.
Bài 2. Đọc kĩ câu ca dao và trả lời các câu hỏi sau.


“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng, dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”.
a) Cặp thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng? Vì sao lại gọi là lục bát?
b) Điền các kí hiệu B, T, V ứng với mỗi tiếng của bài ca dao trên.?
Các tiếng có thanh huyền và thanh ngang (không dấu) gọi là tiếng bằng, kí hiệu là B.
Các tiếng có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng là tiếng trắc, kí hiệu là T.
Vần kí hiệu là V 
c) Hãy nhận xét tương quan thanh điệu giữa tiếng thứ sau và tiếng thứ tám trong câu 8.
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